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Đây là Chùa Một Cột.
This is Chùa Một Cột.
これは一柱寺です。
Đây không phải là Chùa Một Cột.
This is not Chùa Một Cột.
これは一柱寺ではありません。
Chùa này rất cổ.
This temple is very old.
この寺はとても古いです。
Chùa này không cổ.
This temple is not old.
この寺は古くないです。
Chúng ta đi Chùa Một Cột.
We go to Chùa Một Cột.
私たちは一柱寺へ行きます。
Chúng ta không đi Chùa Một Cột.
We don't go to Chùa Một Cột.
私たちは一柱寺へ行きません。
Đó có phải là Chùa Một Cột không?
Is that Chùa Một Cột?
あれは一柱寺ですか。
Phải, đó là Chùa Một Cột.
Yes, that is Chùa Một Cột.
はい、あれは一柱寺です。
Không phải, đó không phải là Chùa Một Cột.
No, that isn’t Chùa Một Cột.
いいえ、あれは一柱寺ではありません。
Chùa này có cổ xưa không?
Is this temple old?	
このお寺は古いのですか？
Ừ, ngôi chùa này được xây từ xưa rồi.
Yes, this temple is old.
はい、このお寺は古いです。
Không, chùa này không cổ xưa.
No, this temple is not old.
いいえ、このお寺は古くありません。
Chúng ta có đi Chùa Một Cột không?
Do we go to Chùa Một Cột?
私たちは一柱寺に行きますか？
Có, chúng ta đi.
Yes, we do.
はい、行きます。
Không, chúng ta không đi.
No, we don't.
いいえ、行きません。
Chùa Một Cột ở đâu?
Where is Chùa Một Cột?
一柱寺はどこですか？
Hãy đi thẳng.
Please go straight.
まっすぐ行ってくさい。
Mất bao lâu để đi bộ?
How long does it take to walk?
歩いて、どれくらい時間がかかりますか？
Khoảng 10 phút.
About 10 minutes.
１０分ぐらいです。
Phí vào cửa là bao nhiêu?	
How much is entrance fee?
入場料はいくらですか？	
Vé vào cổng miễn phí.
Entrance fee is free.
無料です。

